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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số:         /2026/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026



QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 131/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

Căn cứ Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

Căn cứ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử; Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 341/2025/NĐ-CP ngày 26/12/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan;

Căn cứ Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tại Tờ trình số ……../TTr-SKHCN ngày ……/…../2026;
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày …./…./2026 và thay thế Quyết định Quyết định số 2913/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố; Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2913/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục KTVB và QLXLVPHC - Bộ Tư pháp;
- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố;

- ĐĐBQH&HĐND thành phố;

- CT, các PCT UBND thành phố;

- VPTU, VPUBND thành phố;

- Các sở, ban, ngành thành phố; 

- Chi cục Hải quan khu vực III:
- Chi cục QLTT thành phố;

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Báo và PTTH Hải Phòng; 

- Cổng TTĐT thành phố: 

- Công báo thành phố;

- Lưu: VT, … (… bản).
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QUY CHẾ
Phối hợp trong hoạt động thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2026/QĐ-UBND)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung, hình thức, phương thức phối hợp trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm: quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền đối với giống cây trồng) của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các cơ quan liên quan trong hoạt động phối hợp thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Công an thành phố, Chi cục Hải quan khu vực III, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ;

2. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn, không chồng chéo;

3. Đảm bảo thống nhất, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả trong phối hợp;

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố;

5. Khai thác, phát huy tốt các nguồn lực.

Điều 4. Nội dung phối hợp 
1. Công tác xây dựng pháp luật về sở hữu trí tuệ;

2. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ;

3. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ;

4. Giải quyết đơn yêu cầu xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;

5. Trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

6. Nâng cao năng lực xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 5. Hình thức phối hợp 
1. Trực tiếp gặp gỡ để thông báo, chia sẻ, trao đổi thông tin, tài liệu;
2. Gián tiếp trao đổi thông qua các phương tiện thông tin liên lạc, văn bản;
3. Tập huấn, hội nghị, hội thảo;
4. Cử cán bộ tham gia trực tiếp các hoạt động phối hợp;
5. Tư vấn, đầu tư nâng cao năng lực.
Chương II
TRÁCH NHIỆM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP

Mục 1

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

1. Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn; có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

a) Về công tác tham mưu và điều phối chung: Chủ trì xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các chương trình, kế hoạch, biện pháp quản lý, quy chế phối hợp trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ; chủ trì điều phối hoạt động của các lực lượng chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc vi phạm có quy mô lớn, tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn.

b) Về thực thi quyền sở hữu công nghiệp: Trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 65/2023/NĐ-CP, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, Nghị định số 126/2021/NĐ-CP và Nghị định số 46/2024/NĐ-CP; trực tiếp tiếp nhận, thụ lý và giải quyết các đơn yêu cầu xử lý vi phạm về sở hữu công nghiệp.

c) Về kiểm soát và xử lý vi phạm trên không gian mạng: Chủ trì, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian (viễn thông, internet, mạng xã hội, nền tảng số) thực hiện các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung thông tin số xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; phối hợp với Công an thành phố, Chi cục Quản lý thị trường xử lý các hành vi vi phạm trên các nền tảng thương mại điện tử; chủ trì xử lý các vi phạm liên quan đến việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia “.vn” trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

d) Về đôn đốc, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước: Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung và trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Luật Sở hữu trí tuệ; định kỳ đánh giá hiệu quả công tác phối hợp; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bày bán công khai, phức tạp, kéo dài.

đ) Về hỗ trợ chuyên môn và giải quyết xung đột: Làm đầu mối tiếp nhận trưng cầu giám định, yêu cầu hỗ trợ ý kiến chuyên môn từ các cơ quan thực thi pháp luật (Công an, Quản lý thị trường, Hải quan) để làm căn cứ xác định yếu tố xâm phạm quyền; có trách nhiệm chủ trì thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn để giải quyết các vụ việc có tranh chấp, có quan điểm xử lý khác nhau hoặc có xung đột thẩm quyền giữa các lực lượng.

e) Về tuyên truyền và đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ; tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật văn bản pháp luật mới cho đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan thực thi và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

g) Về quản lý cơ sở dữ liệu và chế độ báo cáo: Chủ trì xây dựng, vận hành và nâng cấp Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung về tình hình bảo hộ và xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; tổng hợp số liệu, định kỳ (hoặc đột xuất theo yêu cầu) báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả công tác quản lý và thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường
Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng trên địa bàn thành phố; có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

a) Về kiểm tra và xử lý vi phạm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng (bao gồm các hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu nhân giống, vật liệu thu hoạch của giống cây trồng được bảo hộ) theo quy định tại Nghị định số 79/2023/NĐ-CP và Nghị định số 31/2023/NĐ-CP.

b) Về giải quyết yêu cầu xử lý vi phạm: Trực tiếp tiếp nhận, thụ lý và giải quyết các đơn yêu cầu xử lý vi phạm quyền đối với giống cây trồng; áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng trên địa bàn.

c) Về hỗ trợ chuyên môn: Đầu mối cung cấp ý kiến chuyên môn, cử cán bộ tham gia Hội đồng tư vấn hoặc trực tiếp thực hiện việc đánh giá, giám định về giống cây trồng khi có yêu cầu từ Sở Khoa học và Công nghệ hoặc các cơ quan thực thi pháp luật (Công an, Quản lý thị trường, Hải quan) để phục vụ công tác xử lý vi phạm.

d) Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về bảo hộ giống cây trồng.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo và các hoạt động thể thao, du lịch trên địa bàn thành phố; có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

a) Về kiểm tra và xử lý vi phạm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (bao gồm các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, triển lãm, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng khác) theo quy định tại Nghị định số 17/2023/NĐ-CP và Nghị định số 341/2025/NĐ-CP.

b) Về giải quyết yêu cầu xử lý vi phạm: Trực tiếp tiếp nhận, thụ lý và giải quyết các đơn yêu cầu xử lý vi phạm, đơn khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý; chủ động áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm bản quyền tại các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch do Sở cấp phép hoặc quản lý.

c) Về phối hợp và hỗ trợ chuyên môn: Đầu mối cung cấp ý kiến chuyên môn về việc xác định tính nguyên gốc của tác phẩm văn học, nghệ thuật, quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình; cử cán bộ tham gia Hội đồng tư vấn chuyên môn khi có đề nghị từ Sở Khoa học và Công nghệ hoặc các cơ quan thực thi pháp luật (Công an, Quản lý thị trường) để phục vụ công tác xử lý các vụ việc phức tạp, có tranh chấp về bản quyền.

d) Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Chủ trì tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về Sở hữu trí tuệ; chủ trì theo dõi, đôn đốc và yêu cầu các tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ xin phép và trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu theo đúng quy định.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
1. Thanh tra thành phố
Là cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tập trung trên địa bàn thành phố, Thanh tra thành phố có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau trong công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ:

a) Về thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính: Chủ trì tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành độc lập hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan để phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các lĩnh vực:
- Sở hữu công nghiệp: Xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, Nghị định số 126/2021/NĐ-CP và Nghị định số 46/2024/NĐ-CP.
- Quyền tác giả, quyền liên quan: Xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 341/2025/NĐ-CP.
- Quyền đối với giống cây trồng: Xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 31/2023/NĐ-CP.

b) Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận, thụ lý và giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quyết định xử lý vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo.

c) Về cơ chế phối hợp chuyên môn trong thanh tra:
- Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra các vụ việc có tính chất phức tạp, Thanh tra thành phố có quyền yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường cử cán bộ chuyên môn tham gia Đoàn thanh tra.
- Chủ động gửi văn bản đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hoặc các tổ chức giám định cung cấp ý kiến chuyên môn, kết quả đánh giá, giám định yếu tố xâm phạm để làm căn cứ pháp lý trước khi ban hành Kết luận thanh tra hoặc Quyết định xử phạt.

2. Chi cục Quản lý thị trường
Là lực lượng chuyên trách kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa nội địa, Cục Quản lý thị trường có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau trong công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ:

a) Về kiểm tra và xử lý vi phạm trên thị trường truyền thống: Chủ trì, tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, giả mạo chỉ dẫn địa lý; hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; hàng hóa sao chép lậu (xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan) đang lưu thông trên thị trường, tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho bãi theo quy định pháp luật.

b) Về kiểm soát thương mại điện tử: Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố trinh sát, theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội, ứng dụng bán hàng trực tuyến để kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

c) Về giải quyết yêu cầu xử lý vi phạm: Trực tiếp tiếp nhận, thụ lý đơn yêu cầu xử lý vi phạm của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong khâu lưu thông hàng hóa; chủ động áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính (như tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, khám nơi cất giấu tang vật) theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính để ngăn chặn việc tẩu tán hàng hóa vi phạm.

d) Về cơ chế phối hợp chuyên môn và truy xuất nguồn gốc:
- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và Hải quan để điều tra, truy xuất nguồn gốc gốc rễ của các đường dây sản xuất, buôn bán, nhập lậu hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ.
- Trường hợp hàng hóa vi phạm có dấu hiệu tội phạm hình sự (vượt quá mức xử phạt hành chính), phải kịp thời lập hồ sơ, chuyển giao toàn bộ tang vật và tài liệu cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để xử lý theo thẩm quyền.
- Chủ động đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc các đại diện chủ thể quyền hỗ trợ giám định, cung cấp ý kiến chuyên môn để phân biệt hàng thật - hàng giả làm căn cứ xử lý vi phạm.

3. Công an thành phố
Là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Công an thành phố có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

a) Về điều tra và xử lý tội phạm hình sự: Chủ động tổ chức công tác trinh sát, nắm tình hình để phát hiện, điều tra, triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quy mô lớn, có tổ chức. Tiến hành khởi tố, điều tra các vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và các tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định của Bộ luật Hình sự.

b) Về đấu tranh trên không gian mạng và môi trường số: Chỉ đạo lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu để theo dõi, phát hiện, thu thập tài liệu, chứng cứ điện tử điện toán; triệt phá các tổ chức, cá nhân lập các trang web giả mạo, lợi dụng mạng viễn thông, mạng internet và nền tảng thương mại điện tử để thực hiện hành vi phân phối hàng giả, hàng vi phạm bản quyền.

c) Về xử phạt vi phạm hành chính: Tổ chức kiểm tra và trực tiếp xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo thẩm quyền quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định xử phạt chuyên ngành (Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, Nghị định số 46/2024/NĐ-CP, Nghị định số 341/2025/NĐ-CP, Nghị định số 31/2023/NĐ-CP).

d) Về tiếp nhận hồ sơ có dấu hiệu tội phạm: Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tiếp nhận hồ sơ, tang vật do Thanh tra thành phố, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan khu vực III chuyển giao khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự để điều tra theo thẩm quyền; trường hợp qua điều tra xác định chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhưng có vi phạm hành chính thì chuyển trả hồ sơ cho cơ quan đã chuyển giao để tiến hành xử phạt hành chính theo quy định.

đ) Về bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ lực lượng: Trực tiếp hỗ trợ lực lượng, cử cán bộ, chiến sĩ tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành khi có văn bản đề nghị từ Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra thành phố hoặc Chi cục Quản lý thị trường; kịp thời áp dụng các biện pháp trấn áp, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, tẩu tán tang vật, tiêu hủy chứng cứ hoặc cản trở hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng.

4. Chi cục Hải quan khu vực III
Là cơ quan trực tiếp thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trên địa bàn được phân công quản lý, Chi cục Hải quan khu vực III có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau trong công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ:

a) Về kiểm soát biên giới và xử phạt vi phạm: Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh để phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, giả mạo chỉ dẫn địa lý, hàng hóa sao chép lậu qua biên giới theo thẩm quyền quy định tại Luật Hải quan và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ.

b) Về áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan: Trực tiếp tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra chứng từ và quyết định áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; chủ động niêm phong, tạm giữ hàng hóa vi phạm để tiến hành xác minh, làm rõ.

c) Về phối hợp chuyên môn và giám định: Trong quá trình kiểm tra, tạm giữ hàng hóa tại cảng, cửa khẩu, nếu có vướng mắc trong việc xác định hàng thật - hàng giả, chủ động gửi văn bản đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc các tổ chức đại diện chủ thể quyền hỗ trợ cung cấp thông tin, tài liệu hoặc tiến hành giám định yếu tố xâm phạm để làm căn cứ xử lý lô hàng.

d) Về cơ chế phối hợp nội địa và chuyển giao hồ sơ: Lập hồ sơ, chuyển giao ngay các vụ việc buôn lậu hàng giả qua biên giới có dấu hiệu tội phạm hình sự cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền để khởi tố theo quy định của pháp luật.

Mục 2

PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP TRONG KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 8. Phối hợp trong công tác tham mưu, xây dựng pháp luật
1. Khi có yêu cầu tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án của Trung ương và thành phố liên quan đến sở hữu trí tuệ, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan.
2. Các cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, thể hiện rõ quan điểm chuyên môn thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách để cơ quan chủ trì tổng hợp, hoàn thiện.

Điều 9. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ hàng năm trên địa bàn thành phố.
2. Các cơ quan quản lý nhà nước chủ động cung cấp nội dung, tài liệu chuyên đề; phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố và các cơ quan truyền thông xây dựng các chuyên mục, phóng sự, bài viết tuyên truyền về đổi mới sáng tạo, tôn trọng bản quyền và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn sản xuất, buôn bán hàng giả.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về sở hữu trí tuệ vào các hoạt động thông tin cơ sở; hướng dẫn các tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ truyền thống, trung tâm thương mại ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 10. Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực
1. Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổng hợp nhu cầu đào tạo, phối hợp với các Cục, Vụ chuyên ngành của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về kỹ năng nhận diện hàng giả, kỹ năng giám định và cập nhật văn bản pháp luật mới cho cán bộ trực tiếp làm công tác thực thi pháp luật.
2. Các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tạo điều kiện, cử cán bộ tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, tập huấn, diễn tập thực tế; chủ động đề xuất các nội dung, chuyên đề cần bồi dưỡng sát với thực tiễn đấu tranh phòng, chống vi phạm tại cơ quan, đơn vị mình.

Điều 11. Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành
1. Nguyên tắc thành lập Đoàn liên ngành: 
Việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành chỉ thực hiện đối với các vụ việc vi phạm có quy mô lớn, tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý, nhiều địa bàn hoặc khi có chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Không tổ chức kiểm tra liên ngành tràn lan, trùng lặp với kế hoạch kiểm tra chuyên ngành độc lập của các đơn vị.
2. Thẩm quyền chủ trì và cử lực lượng phối hợp: 
a) Cơ quan nào chủ trì thụ lý vụ việc, phát hiện vi phạm hoặc được giao nhiệm vụ chủ trì theo kế hoạch đã phê duyệt thì cơ quan đó làm Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành. 
b) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị các cơ quan liên quan cử cán bộ tham gia phối hợp. Trong trường hợp khẩn cấp (để ngăn chặn tẩu tán tang vật), cơ quan chủ trì có thể trao đổi trực tiếp qua điện thoại với lãnh đạo cơ quan phối hợp để cử lực lượng triển khai ngay, sau đó phải hoàn thiện văn bản đề nghị trong vòng 24 giờ.
c) Cơ quan được đề nghị phối hợp có trách nhiệm cử đúng thành phần, đúng chuyên môn và đúng thời gian theo yêu cầu; cán bộ được cử tham gia phải chịu trách nhiệm về ý kiến chuyên môn của mình trước pháp luật và trước Trưởng đoàn.

Điều 12. Phối hợp trong hoạt động hỗ trợ chuyên môn và giám định
1. Khi có yêu cầu làm rõ các yếu tố chuyên môn để làm căn cứ xử lý vi phạm, cơ quan thụ lý vụ việc gửi văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cung cấp thông tin, tài liệu hoặc hỗ trợ đánh giá chuyên môn.
2. Thời hạn trả lời: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị (hoặc thời hạn ngắn hơn theo yêu cầu khẩn cấp của cơ quan điều tra), cơ quan được yêu cầu phải có văn bản trả lời chính thức.
3. Việc sử dụng kết quả giám định: Các cơ quan thực thi pháp luật trên địa bàn thành phố được quyền kế thừa, sử dụng chung kết quả giám định, định giá tài sản của nhau đối với cùng một lô hàng, một vụ việc vi phạm để rút ngắn thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí cho ngân sách và doanh nghiệp.

Điều 13. Phối hợp áp dụng biện pháp ngăn chặn và chuyển giao hồ sơ
1. Khi tiến hành kiểm tra bắt giữ hàng hóa vi phạm, nếu dự báo có khả năng đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ, cơ quan chủ trì phải thông báo trước cho Công an thành phố (hoặc Công an cấp xã sở tại) để cử lực lượng hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự.
2. Mọi cơ quan khi phát hiện vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự đều phải đình chỉ ngay việc xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ và chuyển giao toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xử lý theo quy định tại Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Điều 14. Phối hợp giải quyết các vụ việc có xung đột thẩm quyền hoặc chồng chéo
1. Nguyên tắc thụ lý: 
Trường hợp một hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều cơ quan khác nhau (ví dụ: Thanh tra thành phố và Chi cục Quản lý thị trường đều có quyền xử lý), cơ quan nào thụ lý, lập biên bản vi phạm hành chính đầu tiên thì cơ quan đó có thẩm quyền chủ trì xử lý. Các cơ quan khác khi phát hiện vụ việc đã được thụ lý phải chấm dứt các hoạt động kiểm tra đối với cùng một hành vi vi phạm đó để tránh việc một đối tượng bị xử phạt nhiều lần.
2. Giải quyết vướng mắc, bất đồng quan điểm: 
Trong quá trình xử lý vi phạm, nếu phát sinh bất đồng quan điểm giữa các cơ quan thực thi về việc xác định yếu tố xâm phạm, định giá tài sản hoặc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, cơ quan đang thụ lý vụ việc gửi văn bản đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì giải quyết. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để họp bàn, thống nhất phương án xử lý. Kết luận của Hội đồng là cơ sở để cơ quan thụ lý ra quyết định xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Định kỳ hàng năm, các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả công tác trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi, địa bàn quản lý của mình, xây dựng báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp.
2. Thời gian chốt số liệu và gửi báo cáo: 
a) Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ hàng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm kỳ báo cáo. 
b) Thời hạn gửi báo cáo: Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 hàng năm.
3. Trách nhiệm tổng hợp: Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp số liệu từ các sở, ngành, địa phương; xây dựng Báo cáo chung của toàn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố (đồng gửi Bộ Khoa học và Công nghệ).
4. Mẫu Đề cương báo cáo: Nội dung báo cáo của các cơ quan, đơn vị được thực hiện thống nhất theo Mẫu Đề cương báo cáo hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ ban hành kèm theo Quy chế này.
5. Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ nêu trên, khi có yêu cầu đột xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo kịp thời theo từng chuyên đề được yêu cầu.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành
1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy chế này trên địa bàn toàn thành phố.
2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Giám đốc Công an thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt Quy chế này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng trực tiếp thực thi nhiệm vụ.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có sự thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên dẫn đến nội dung Quy chế không còn phù hợp, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn./.

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Kèm theo Quy chế ban hành tại Quyết định số .../2026/QĐ-UBND)

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỐI HỢP 

(Đề nghị các cơ quan bám sát chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quy chế để báo cáo các nội dung tương ứng)
1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tham mưu xây dựng pháp luật

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Kết quả tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, chính sách.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đào tạo

- Kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật (số buổi, hình thức, đối tượng tham gia, hiệu quả).
- Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ cho cán bộ thực thi.
3. Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Tình hình vi phạm (quy mô, tính chất, phương thức thủ đoạn vi phạm nổi lên trong kỳ báo cáo, đặc biệt trên không gian mạng và thương mại điện tử).
- Kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành độc lập.
- Kết quả phối hợp tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành.
- Kết quả xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự và các biện pháp kiểm soát tại biên giới. 
(Kèm theo số liệu cụ thể tại các Biểu mẫu thống kê).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá kết quả đạt được
2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo. 

2. Đề xuất, kiến nghị.
- Kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố.

- Kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương.
PHỤ LỤC BÁO CÁO
(Số liệu tính từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/12 năm báo cáo)

1. Các văn bản pháp luật được ban hành trong năm về thực thi quyền sở hữu trí tuệ
	TT
	Tên văn bản
	Cơ quan chủ trì xây dựng
	Cơ quan 

ban hành
	Số văn bản, 

ngày ban hành

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


2. Hoạt động đào tạo, tuyên truyền về sở hữu trí tuệ

	STT
	Nội dung đào tạo, tuyên truyền
	Hình thức đào tạo, tuyên truyền
	Đối tượng chính
	Cơ quan tổ chức
	Số lượt 

người
	Thời gian

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


3. Số vụ xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính

3.1 Thống kê số vụ xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

	Xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ
	Thanh tra
	Quản lý thị trường
	Công an
	Hải quan
	UBND

cấp xã
	UBND

cấp tỉnh

	Quyền sở hữu công nghiệp
	
	
	
	
	
	

	Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp 
(cụ thể theo từng đối tượng: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu..)

	Số vụ
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	

	
	Số sản phẩm bị xử lý
	
	
	
	
	
	

	
	Số vụ cần trưng cầu giám định/ xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	
	
	

	Quyền tác giả, 

quyền liên quan
	
	
	
	
	
	

	Đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan

	Số vụ
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	

	
	Số sản phẩm bị xử lý
	
	
	
	
	
	

	
	Số vụ cần trưng cầu giám định/ xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	
	
	

	Quyền đối với 

giống cây trồng
	
	
	
	
	
	

	Số vụ
	
	
	
	
	
	

	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	
	
	

	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiền phạt (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	

	Số sản phẩm bị xử lý
	
	
	
	
	
	

	Số vụ cần trưng cầu giám định/ xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	
	
	


3.2 Thống kê chi tiết các vụ việc thực thi tiêu biểu, nghiêm trọng (nếu có)

	STT
	Thời gian 

xử lý
	Địa điểm
	Cơ quan xử lý
	Đối tượng sở hữu trí tuệ
	Nội dung vụ việc 

(biện pháp xử lý được áp dụng, tình hình giải quyết, các biện pháp xử lý hàng hoá, người xâm phạm)
	Ghi chú

	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


4. Số vụ tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

	Vụ việc
	Số vụ tạm dừng
	Số vụ xử phạt vi phạm

hành chính

	
	Theo yêu cầu của chủ thể quyền
	Chủ động của cơ quan hải quan (đối với hàng giả mạo sở hữu trí tuệ)
	

	Hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ, trong đó:
	
	
	

	Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
	
	
	

	Hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý
	
	
	

	Hàng hóa sao chép lậu 
	
	
	

	Hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó:
	
	
	

	Quyền sở hữu công nghiệp
	
	
	

	Sáng chế/giải pháp hữu ích
	
	
	

	Kiểu dáng công nghiệp
	
	
	

	Nhãn hiệu
	
	
	

	Chỉ dẫn địa lý
	
	
	

	Quyền tác giả, quyền liên quan
	
	
	

	Quyền tác giả
	
	
	

	Quyền liên quan
	
	
	

	Quyền đối với giống cây trồng
	
	
	


5. Công tác hướng dẫn đăng ký, xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

	Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ
	Đăng ký,  xác lập quyền sở hữu trí tuệ
(Số lượt 

hướng dẫn)
	Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

	
	
	Số lượt hướng dẫn
	Số vụ được hướng dẫn 

và đã nộp đơn
	Số vụ được giải quyết

	Quyền sở hữu công nghiệp
	
	
	
	

	Sáng chế/giải pháp hữu ích
	
	
	
	

	Kiểu dáng công nghiệp
	
	
	
	

	Nhãn hiệu
	
	
	
	

	Chỉ dẫn địa lý
	
	
	
	

	Các đối tượng khác (thiết kế bố trí, tên thương mại…)
	
	
	
	

	Quyền tác giả, quyền liên quan
	
	
	
	

	Quyền tác giả
	
	
	
	

	Quyền liên quan
	
	
	
	

	Quyền đối với giống cây trồng
	
	
	
	


DỰ THẢO








� Thống kê theo từng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp cụ thể: sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại….


� Thống kê theo từng đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan.





